
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành

hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2024

STT Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

1 Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND
ngày 13/07/2007

V/v công nhận kết quả phân loại đơn vị

hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  03/2024/NQ-
HĐND  ngày  19/12/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

26-12-2024

2 Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND
ngày 13/07/2007

V/v  phê  chuẩn  đề  án  quy  hoạch  mạng

lưới giáo dục trên địa bàn huyện

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  03/2024/NQ-
HĐND  ngày  19/12/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

26-12-2024

3 Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND
ngày 13/07/2007

V/v phê duyệt đề án quản lý, khai thác
vận hành các công trình thủy lợi  thuộc
huyện quản lý

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  03/2024/NQ-
HĐND  ngày  19/12/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

26-12-2024

4 Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND
ngày 20/12/2007

V/v xác nhận kết  quả phân loại  đơn vị

hành chính huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  03/2024/NQ-
HĐND  ngày  19/12/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

26-12-2024

5 Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND
ngày 20/12/2016

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng  -  an  ninh  giai  đoạn  2016-2020
trên địa bàn huyện

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

6 Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND
ngày 20/12/2016

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch
đầu tư  công trung hạn giai  đoạn 2016-
2020 huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024
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7 Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND
ngày 20/12/2016

Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát
triển  nông  nghiệp  bền  vững  huyện  Sa
Thầy giai đoạn 2016-2021

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

8 Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND
ngày 20/12/2016

Nghị quyết về việc thông qua Đề án Tiếp
tục nâng cao chất lượng giáo dục huyện
Sa Thầy giai đoạn 2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

9 Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND
ngày 28/07/2017

Nghị  quyết  điều  chỉnh,  bổ  sung  Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai  đoạn
2016-2020 huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

10 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND
ngày 28/07/2017

Nghị  quyết  điều  chỉnh  quy  hoạch  sử
dụng  đất  đến  năm  2020;  kế  hoạch  sử
dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

11 Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND
ngày 28/07/2017

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch
phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
giai đoạn 2017-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

12 Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND
ngày 28/07/2017

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch
cải thiện và bảo vệ môi trường giai đoạn
2017-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

13 Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND
ngày 28/07/2017

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch
phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn
2017-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

14 Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND
ngày 28/07/2017

Nghị quyết về việc thông qua phương án
sắp xếp hệ thống trường lớp học huyện
Sa  Thầy  giai  đoạn  2016-2020,  định
hướng đến 2025

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

15 Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND
ngày 28/07/2017

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch
giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận
đa chiều trên địa bàn huyện Sa Thầy giai
đoạn 2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024
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16 Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội,

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

17 Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị  quyết  về  điều  chỉnh,  bổ  sung  Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai  đoạn
2016-2020 huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

18 Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị  quyết  về  Kế  hoạch  sử  dụng  đất

năm 2018 huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

19 Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị  quyết  về  quản  lý,  khai  thác,  sử
dụng hệ thống thủy lợi,  nước sinh hoạt
trên  địa  bàn  huyện  Sa  Thầy  giai  đoạn
2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

20 Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị quyết về phát triển mạng lưới giao
thông  huyện  Sa  Thầy  giai  đoạn  2016-
2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

21 Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn
hóa,  thông tin,  thể  dục,  thể  thao huyện
Sa Thầy giai đoạn 2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

22 Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị quyết về đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm trên địa bàn huyện Sa Thầy
giai đoạn 2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

23 Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị  quyết  về  bảo  vệ,  chăm  sóc  sức
khỏe nhân dân; dân số, kế hoạch hóa gia
đình và phòng, chống dịch bệnh trên địa
bàn huyện Sa Thầy giai đoạn 2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

24 Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị  quyết  về  phòng,  chống  tham
nhũng, thực hành tiết  kiệm, chống lãng
phí trên địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn
2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25 Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị quyết về đảm bảo an ninh, trật tự
trên  địa  bàn  huyện  Sa  Thầy  giai  đoạn
2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

26 Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND
ngày 20/12/2017

Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp theo
hướng bền vững trên địa bàn huyện Sa
Thầy giai đoạn 2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

27 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND
ngày 20/07/2018

Nghị  quyết  về  kêu  gọi,  thu  hút  đầu  tư
huyện Sa Thầy giai đoạn 2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

28 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND
ngày 20/07/2018

Nghị quyết về phát  triển công nghiệp -
Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện
Sa Thầy giai đoạn 2016-2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

29 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND
ngày 19/12/2018

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội,

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

30 Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND
ngày 19/12/2018

Nghị  quyết  về  Kế  hoạch  sử  dụng  đất
năm 2019 huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

31 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND
ngày 23/07/2019

Nghị  quyết  Sửa  đổi,  bổ  sung  phần  II,
Điều 1 NQ số 12/2017/NQ-HĐND ngày
20/12/2017  của  HĐND  huyện  về  điều
chỉnh,  bổ  sung  Kế  hoạch  đầu  tư  công
trung hạn gđ 2016-2020 huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

32 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND
ngày 20/12/2019

Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh năm 2020

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

33 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND
ngày 20/12/2019

 Về  thông  qua  Kế  hoạch  sử  dụng  đất
năm 2020 huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024
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34 Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND
ngày 29/04/2020

Về  sửa  đổi,  bổ  sung  Điều  1  của  Nghị
quyết  số  01/2019/NQ-HĐND  ngày
23/7/2019 của HĐND huyện về sửa đổi,
bổ sung phần II,  Điều 1 Nghị quyết số
12/2017/NQ-HĐND  ngày  20/12/2017
của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung
Kế  hoạch  đầu  tư  công  trung  hạn  giai
đoạn 2016-2020 huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

35 Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND
ngày 21/10/2020

Về  sửa  đổi,  bổ  sung  Điều  1  của  Nghị
quyết  số  01/2020/NQ-HĐND  ngày
29/4/2020 của HĐND huyện về sửa đổi,
bổ  sung   Điều  1  Nghị  quyết  số
01/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của
HĐND huyện về sửa đổi, bổ sung phần
II,  Điều  1  Nghị  quyết  12/2017/NQ-
HĐND  ngày  20/12/2017  của  HĐND
huyện điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai  đoạn 2016-2020
huyện Sa Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

36 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND
ngày 18/12/2020

Về  sửa  đổi,  bổ  sung  Điều  1  của  Nghị
quyết  số  02/2020/NQ-HĐND  ngày  21
tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân
dân huyện về việc sửa đổi, bổ sung Điều
1 của Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND
ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân huyện

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024
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37 Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND
ngày 18/12/2020

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội,

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021

Bãi  bỏ  bởi  Nghị  quyết  số  01/2024/NQ-
HĐND  ngày  14/11/2024  của  Hội  đồng
nhân dân huyện

21-11-2024

38 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND
ngày 03/11/2016

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Thanh tra huyện Sa Thầy

Thay thế bởi Quyết định số 01/2024/QĐ-
UBND ngày 02/12/2024 của Ủy ban nhân
dân huyện

09-12-2024

39 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
ngày 21/03/2018

Về việc ban hành quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Đài  Truyền thanh -  Truyền hình huyện Sa
Thầy

Bãi  bỏ  bởi  Quyết  định  số  02/2024/QĐ-
UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân
dân huyện

07/01/2025

Danh mục này gồm 39 văn bản./.
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